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ĐỀ SỐ 1 
SÁCH CÁNH DIỀU 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học: 2025 - 2026 

Môn: Toán lớp 4 
Thời gian làm bài: 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) 
Hãy chọn phương án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 
Câu 1. Trong số 18 763 852, tìm hiệu giá trị của chữ số 6 và chữ số 5?  
A. 59 950.          B. 63 802.  C. 1.    D. 62 950.  
Câu 2. Cho 9 thẻ số như hình dưới đây: 

 
Số bé nhất có 9 chữ số lập được từ các thẻ số trên là: 
A. 100122357.        B. 100012357.  C. 000112357.  D. 100023557. 
Câu 3. Bạn An nghĩ ra một số và làm tròn số đó đến hàng nghìn, kết quả thu được là 46 000. Hỏi 
số lớn nhất mà bạn An có thể đã nghĩ đến là bao nhiêu? 
A. 45 999.                    B. 46 499.  C. 46 999.   D. 46 500.  
Câu 4. Hai bạn Bình và An cùng nhau giải một bài toán. Biết rằng, An giải xong bài toán trong  

3 phút 15 giây. Bình giải xong bài toán trong 3 phút 9 giây. Hỏi bạn nào giải xong trước? 

Đáp án: .................... 

Câu 5. Nhân dịp đầu năm học mới, một nhà sách có chương trình khuyến mãi như sau: “Cứ mua  

4 quyển vở được tặng 5 chiếc nhãn vở”. Hỏi An mua 28 quyển vở thì được tặng bao nhiêu nhãn vở?  

A. 20.           B. 25.    C. 30.    D. 35. 

Câu 6. Cho hình vẽ bên. Hình vẽ đã cho có: 

A. 3 góc nhọn, 2 góc vuông, 2 góc tù.    

B. 3 góc nhọn, 3 góc vuông, 3 góc tù. 

C. 4 góc nhọn, 3 góc vuông, 1 góc tù.    

D. 4 góc nhọn, 3 góc vuông, 2 góc tù.  

Câu 7. Bạn An mua một hộp bút màu giá 46 758 đồng và một chiếc bút mực giá 32 864 đồng. 
Em hãy làm tròn các giá tiền đến hàng nghìn để ước lượng xem bạn An phải trả cho cô bán hàng 
khoảng bao nhiêu tiền? 
A. 79 000 đồng.        B. 80 000 đồng.    C. 81 000 đồng.           D. 82 000 đồng.  
Câu 8. Vừa qua trường phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Lớp 4A ủng hộ 

được 204 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 183 000 đồng, lớp 4C ủng hộ ít hơn lớp 4A là  

24 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền? 

A. 185 000 đồng.         B. 189 000 đồng.           C. 188 000 đồng.            D. 187 000 đồng.  
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